	Tên đơn vị 
đề nghị hiệp thương giá
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	.........., ngày... tháng... năm...


PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG
(kèm theo công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)
Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá:

Đơn vị sản xuất, kinh doanh:

Quy cách phẩm chất:

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi phí sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	 
	 
	 
	 

	A
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	 
	 
	 
	 

	B
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 

	C
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 

	D
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	 

	Đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 

	E
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng chi phí sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi phí tài chính
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 

	5
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 

	
	Giá bán chưa thuế 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	7
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ
1. Chi phí sản xuất
2. Chi phí bán hàng
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Chi phí tài chính
5. Lợi nhuận dự kiến
6. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
7. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
8. Giá bán (đã có thuế)
